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Nhóm/ lớp: 19 – 24 tháng                                                                                                                         

 

Lĩnh 

vực 

 

Nội dung 

Giáo dục 

 
Tuần 1 

( Từ 04/11- 08/11 ) 
Tuần 2 

( Từ 11/11- 15/11 ) 
Tuần 3 

( Từ 18/11- 22/11 ) 
Tuần 4 

( Từ 25/11- 29/11 ) 
 

 

 

 

Phát 

triển 

Thể 

chất 

 

Giờ học 

 

- Bò chui qua cổng 
 

 

- Đi bước qua dây 
 

 

Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay  
 

 

Ôn: Đi trong 

đường hẹp có 

mang vật trên tay  
 

 

HĐNT 

 

 

- Dạo chơi tắm nắng 

- Bé chơi cát, nước 
 
 

  

- Chơi với bóng 

 

- Đuổi bắt bướm 

 

- Chơi với bóng 

GD Dinh 

dưỡng 

 

- Chơi với đồ chơi 

trong lớp 

- Ngồi lăn bóng 

 

- Chơi với đồ chơi 

trong lớp 

- - Nghe nhạc và vận 

động theo nhạc 

- Chơi với đồ chơi 

trong lớp 

- Ngồi lăn bóng 

- Chơi với đồ chơi 

trong lớp 

- Chơi cùng cô và 

bạn. 

 Sinh Hoạt - Tập ngồi vào bàn ăn, 

làm quen với chế độ 

cơm nát và các loại 

thức ăn khác nhau 

- Tập cầm muỗng múc 

ăn 

- Gọi cô khi có nhu 

cầu vệ sinh 

 

- Tập ngồi vào bàn 

ăn, làm quen với chế 

độ cơm nát và các 

loại thức ăn khác 

nhau. 

- Tập cầm muỗng 

múc ăn 

- Gọi cô khi có nhu 

cầu vệ sinh 

 

- Tập ngồi vào bàn 

ăn, làm quen với chế 

độ cơm nát và các 

loại thức ăn khác 

nhau. 

- Tập cầm muỗng 

múc ăn 

- Gọi cô khi có nhu 

cầu vệ sinh 

 

- Tập ngồi vào bàn 

ăn, làm quen với 

chế độ cơm nát và 

các loại thức ăn 

khác nhau. 

- Tập cầm muỗng 

múc ăn 

- Gọi cô khi bị ướt, 

bẩn 

 

PT 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết: Màu xanh 
 

 

Nhận biết: Màu đỏ 
 

 

NBPB: Màu xanh - 
 

Ôn: Màu xanh- màu 



Nhận 

thức 

Phân biệt màu đỏ 
 

đỏ 
 

PT 

Ngôn 

ngữ 

 

Nhận biết 

Tập Nói 

 

Con gà trống 
 

 

 

NBPB:Con vịt  

 

 

Con cá 

 

Con mèo 

 

 

Chuyện Thơ 

 

Kể chuyện: Thỏ con ăn 

gì?  

 

Thơ: Cô giáo em 

   

 

 

Kể chuyện: Ôn: Thỏ 

con ăn gì? 

 

Ôn thơ:  

Cô và mẹ 

Gà gáy 

 

PT TC 
- Kỹ 

năng 

Xã Hội 

 - Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài hát 

“ Cô và Mẹ” 

- Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài 

hát “Cô giáo em” 

 

- Làm quen với 

giấy,bút chì màu 

 

- Vẽ nguệch ngoạc 

 


